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KIM TIEN THAO 165

6vx10v AL-AL

Box: 135 x 80 x 55 mm
Label: 131 x 74 mm   

  
THÀNHPHAN:

  

CaokhòKimtiềnthảo 165mg(tươngđươngvới2063mgKim tiềnthảo)vàcáctá KIM
ve helen anaes =< 2

DIEU TRI:
Cones esfang iB acll ednlanddsireiarg nit raccl TIENTHAO
  

 

  
  

 

~Ngườilớn:Ngàyuống 3lẳn, mỗilần 3 - 4vién. SĐK/MWsa:

 

  
  
     

~Uốngvới nhiều nước.Dùngliêntụctừ30ngày-60ngày. ý _
Gaiacli Bits VACAEFON xeiKIUỂG ope vang ấn sổ mgthuốc, eb ee
BAOQUAN:Nhiét dokhongqué30°C,tranh4m. HD/Exp:
DEXATAMTAYTREEM.
OCKYHUGNGDANTRUGCKHIDUNG. Nhàsảnxuất:

CONGTYC6PHAN BVPHARMA
WHO-GMP Ấp2,xã TânThạnhTây, Huyện CủChỉ,TP.HCM.    

    

 

    
COMPOSITION:ExtractumDesmodil styracifolii 165mg(equivalent to 2063mgHerba
Desmodiistyracifolii) andexcipientssqfor 1filmcoatedtablet. KIM
INDICATIONS: zy a

-Treatmentof:Dysuria,urolithiasis, pyelonephritis,cholecystitis, cholelithiasis. TIENTHAO
DOSAGEANDADMINISTRATION: ^

~Adults: 3 - 4tablets, 3timesperday. 4685
~ Takenwithampleamountofwaterfor30 - 60 days. ExtractumDesmodiiStyracifolii   

 

 

STORAGE: Temperature notexceeding30°C,protect fromhumidity._

   

WHO-GMP  
     



 

 

KIM TIỀN THẢO 165
6vx10v AL-PVC

Box: 110 x 73 x 50 mm
Label size: 90 x 57 mm   

   

 

   

   

Extractum Desmodii Styracifolii

 

  
  

 

THANHPHAN: KIM
CaokhôKimtiềnthảo 165mg (tươngđươngvới2063mgKim tiềnthảo)vàcáctá .

sages inntnbopi. TIENTHAO‘DINHDIEUTRI:
Cácchứngtiểukhó,sỏi đườngtiếtniệu,sỏithận,viêmbểthận,viêmtứimật,sởimật. 465
LIEU LƯỢNG VÀCÁCHDÙNG: ExtractumDesmodiiStyracitolii

 

  

 

~ Ngườilớn:Ngàyuống 3lẫn, mỗilần 3- 4viên.
- Uốngvớinhiều nước.Dùngliên tục từ30ngày - 60ngày. SĐK/Visa:

CHONG CHỈĐỊNH VÀCACTHONGTIN KHẮC: Đọctờhướngdẫnsử dụngthuốc. $616 SX/LotNo:

 

  
  
  

 

BẢOQUẢN: Nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm. NSX/Mfd:
ĐỀXA TẮMTAYTRẺEM. HD/Exp:
DOCKYHUGNGDANTRUGCKHIDUNG.   

  

Nha san xudt: CONGTY CO PHAN BV PHARMA
Ap 2, Xa Tan Thanh Tây, Huyện CủChi,TP.HCM.

Extractum Desmodii Styracifolii

(COMPOSITION:ExtractumDesmodiistyracifolii 165mg(equivalentto2063mg

HerbaDesmodiistyracifolii) andexcipientssqfor 1filmcoatedtablet. =

INDICATIONS TIENTHAO
~ Treatment of: Dysuria, urolithiasis, pyelonephritis, cholecystitis,      

 

~Adults:3-4tablets,.3 tines perdey.
~Takenwithampleamountofwaterfor30 - 60 days.
CONTRAINDICATIONANDFURTHERINFORMATION:Refertopackageinsert.

‘STORAGE: Temperaturenotexceeding30°C,protectfromhumidity,
KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN.

READPACKAGEINSERTCAREFULLYBEFORE

WHO-GMP
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  AN=Cao khé Kim tién thao (Extractum Desmodii styracifolii) 165 mg ( tương đương với
Kim tiền thao 2063 mg) và các tá dược Lactose monohydrat, Tinh bột ngô, Natri starch glycolat, Silic

dioxyd dạng keo khan, Magnesi stearat, Talc, Polyethylen glycol 400, Hydroxypropyl methylcellulose

(HMPC), Oxyd sắt nâu, Oxyd sắt đỏ, Ethanol 96%, Nước tỉnh khiết vừa đủ 1 viên nén bao phim.

DANG BAO CHE: Vién nén bao phim.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1 chai 100 viên, Hộp 6 vi x 10 vién.

DƯỢC LỰC: Kim tiền thao (Herba Desmodii styracifolii) là các bộ phận trên mặt đất phơi sấy khô

của cây Desmodium styracifolium thuộc họ Fabaceae, cây mọc hoang hay được trồng để làm thuốc.
Có công năng là thanh nhiệt, trừ thấp, lợi tiểu,Trong dân gian Kim tiền thảo được dùng dé chữa sỏitúi
mật, sỏi thận, bàng quang, phù thũng, bệnh về thận, khó tiêu. Qua nghiên cứu người ta thấy Kim tiền

thảo chứa các polysaccharid, saponin triterpenic (trong đó có Soyasaponin I, các flavonoid và một số

chất khác. Chất Soyasaponin I đã được Hyraya H. và cộng sự (1993) chứng minh là có tác dụng ức
chế sự hình thành sỏi Calci oxalat ở thận. Thí nghiệm trên chuột công trang (Li Huizhi 1992) thay
Polysaccharid trong cao Kim tién thao có tác dụng ức chế sự hình thành và tăng trưởng của sỏi Calci
oxalat ở thận và làm tăng lượng nước tiểu bài tiết và có tác dụng tăng cường sự phân tiết dịch mật.
Ngoài ra các flavonoid của kim tiền thảo có tác dụng hạ huyếtáp ( Su Yalun 1993)

CHI DINH DIEU TRI:
Các chứng tiêu khó, sỏi đường tiết niệu, sỏi thận, viêm bê thận, sỏi mật, viêm túi mật.

LIEU LUONG VA CACH DUNG:
Liêu lượng : Người lớn, ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 - 4 viên.

Cách dùng : Uống với nhiều nước. Dùng liên tục từ 30 ngày — 60 ngày.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH: Người quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:
Thận trọng khi dùng cho người đái tháo đường, đái tháo nhạt, người âm hư.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUÓC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC:

Không có báo cáo.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ:
Tốt nhấtkhông nên dùng hoặc dùng theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo.

QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Không có báo cáo.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: Không có báo cáo.

BAO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh âm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

DEXA TAM TAY TREEM
DOCKYHUONG DANSU DUNG TRUOCKHIDUNG_ [.
NEU CAN THEM THONG TINXINHOI YKIENCUA BAG:

NHA SAN XUAT: CONG TY CO PHAN BV PHARMA
Điện thoại: 08 — 37950.611 / 957 /994
Fax : 08 - 37950.614
Email: info@bvpharma.com.vn eaecuc TRUONG

Neyin VinShank
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